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中文姓名 Họ tên 黎氏金詩 LE THI KIM THI 
地址 Địa chỉ 朔莊省 SOC TRANG 
生日 Ngày sinh 1997.11.28 年齡 Tuổi 22 歲 
性別 Giới tính □男 Nam  女 Nữ 
身高 Chiều cao 159 公分 cm 體重 CN 55 公斤 kg 

宗教 Tôn giáo  佛教 
Đạo Phật        

□天主教 
Thiên chúa 

□基督教 
Cơ đốc 

□其他  
Khác 

婚姻 Hôn nhân  未婚 ĐT □已婚 ĐKH □離婚 LH 

學歷 Học lực 
□初級 I □國中 II 高中 III 

□專科 Trung cấp  三專 Cao đẳng □大學 ĐH 
語言 Ngoại ngữ  華語 Tiếng Hoa □英語 Tiếng Anh □台語 Đài □其它 Khác 
視力 Thị lực 右眼 Phải  OK 左眼 Trái    OK 
習慣 Thói quen  抽煙 Hút thuốc 喝酒 Uống rượu 

習慣用手 
Tay thuận 

 右手 Tay phải  
□左手 Tay trái 手術開刀狀況 

Phẫu thuật 
□ 有 Có  無 Không 

 


